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 BÁO CÁO

CÔNG TÁC KIỂM SÁT THÁNG 11 NĂM 2014

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM

1. Tội phạm an ninh; ma tuý: Không xảy ra.

2. Tội phạm tham nhũng và chức vụ: Phát hiện khởi tố 01 vụ.

3. Tội phạm kinh tế và môi trường: Khởi tố 01 vụ xảy ra trên địa bàn Bố Trạch.

4. Tội phạm xâm phạm sở hữu: Đã khởi tố 24 vụ - 35 bị can, giảm 02 vụ tăng 25 bị can so với tháng trước. Trong đó: Cướp tài sản 02 vụ; Cưỡng đoạt tài sản 01 vụ; Cướp giật tài sản 02 vụ; Trộm cắp tài sản 18 vụ; Hủy hoại tài sản tài sản 01 vụ. Địa bàn xảy ra nhiều: Đồng Hới và Tuyên Hóa.

5. Tội phạm về trật tự an toàn xã hội: Đã khởi tố 10 vụ - 14 bị can, giảm 05 vụ tăng 09 bị can so với tháng trước. Trong đó: Cố ý gây thương tích 03 vụ; Hiếp dâm trẻ em 02 vụ; Làm nhục người khác 01 vụ; Tai nạn giao thông đường bộ 04 vụ. Địa bàn xảy ra nhiều: Lệ Thủy, Quảng Trạch. 

6. Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp: Không có

Nhận xét: Tình hình tội phạm nhìn chung giảm so với tháng trước. Các đối tượng phạm tội tăng như: Cướp tài sản, Hiếp dâm trẻ em, Ma Túy, Cố ý gây thương tích xảy ra không giảm. 

II. CÔNG TÁC KIỂM SÁT

1. Công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
Trong tháng VKS hai cấp đã kiểm sát 200 tin (cũ 150, mới 50, giảm 20 tin báo). Đã giải quyết 109 tin. Trong đó: khởi tố 32 vụ án (đạt tỷ lệ 54,5 % so với số đã giải quyết), xử lý khác 41 tin. Còn lại 102 tin (quá hạn 09 tin báo).
*Hoạt động kiểm sát: VKS hai cấp triển khai kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm  04 điểm tại các Cơ quan điều tra Công an thị xã Ba Đồn, Đồng Hới 01 điểm, Cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Ninh 02 điểm (01 điểm tại Đồn Công an Nam Long). Ban hành 04 kết luân, kiến nghị các dạng vi phạm như: Sổ sách tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm không đúng biểu mẫu theo Thông tư liên tịch số 06; một số tin báo quá hạn chưa giải quyết.
2. Công tác THQCT, KSĐT  án hình sự sơ thẩm:


2.1.Án ở cơ quan điều tra:


- Tổng thụ lý 142 vụ - 260 bị can [mới  32 vụ  - 48 bị can, Cũ 110 vụ -  212 bị can. Trong đó: phúc thẩm hủy để điều tra lại 01 vụ]. 
- Cơ quan điều tra đã giải quyết: 41 vụ - 81 bị can. Trong đó: Truy tố 40 vụ - 79 bị can; đình chỉ 01 vụ - 02 bị can).

- Tạm đình chỉ điều tra 15 vụ - 13 bị can.

- Còn 96 vụ - 176 bị can. 

* Hoạt động kiểm sát:  Ban hành 01 kiến nghị đối với Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng vi phạm trong việc ra Quyết định phân công cán bộ Kiểm lâm điều tra vụ án hình sự không đúng thẩm quyền.

2.2 Án ở Viện kiểm sát

- Tổng số: 65 vụ - 120 bị can.


+ Án cũ : 25 vụ - 41 bị can.


+ Án mới: 40 vụ - 79 bị can.


- VKS truy tố chuyển Tòa 62 vụ - 115 bị can.


- Tạm đình chỉ 01 vụ - 02 bị can.


- Còn : 02 vụ - 03 bị can.

* Hoạt động kiểm sát: Ra Quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự và Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra 01 vụ - 01 bị can.

3. Công tác thực hành quyền công tố và KSXX các vụ án hình sự 

        
3.1 Thực hành quyền công tố và KSXX  sơ thẩm 

       
- Tổng số: 123 vụ - 248 bị cáo 


+ Án cũ: 61 vụ - 133 bị cáo


+ Án mới: 62 vụ - 115 bị cáo


- Tòa án đã giải quyết 45 vụ - 72 bị cáo (xét xử).


- Còn lại 62 vụ - 134 bị cáo, đang trong hạn luật định    

3.2.  Thực hành quyền công tố KSXX phúc thẩm - GĐT - TTHS:

- Tổng số 17 vụ - 21 bị cáo (cũ 01 vụ - 01 bị cáo, mới 16 vụ - 20 bị cáo, án do bị cáo kháng cáo)


- Tòa án đã giải quyết: Không.

- Còn 17 vụ - 21 bị cáo đang trong hạn luật định.


* Hoạt động kiểm sát: Ban hành thông báo đề nghị Phòng 3 Viện KSND tỉnh Quảng Bình kiến nghị đến Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình về loại hình phạt trong bản án hình sự phúc thẩm số 143/2013/HSPT ngày 26/11/2013 và bản án hình sự phúc thẩm số 180/2014/HSPT ngày 18/9/2014.
3.3. Công tác khác:

- VKS hai cấp tham gia xét xử 05 phiên tòa rút kinh nghiệm 
 
- Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung 06 vụ - 08 bị cáo.

4. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự

4.1  Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và phân loại xử lý

- Tổng số người bắt tạm giữ 10 (cũ 01, mới 09), đã giải quyết 10 ng​ười (Khởi tố bị can chuyển tạm giam).  

  4.2  Công tác kiểm sát việc tạm giam.

- Tổng số bị can tạm giam 141 ng​ười (cũ 123; mới 18) 

- Đã giải quyết 26 ng​ười, trong đó:

+ Hủy bỏ biện pháp tạm giam: 03 ng​ười.

+ Thay đổi biện pháp ngăn chặn khác: 12 người.

 
+ Số người chuyển chấp hành án: 11 ng​ười.

 - Còn tạm giam 115 ngư​ời.

* Hoạt động kiểm sát: Trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Công an thị xã Ba Đồn và Tuyên Hóa, qua kiểm sát phát hiện một số vi phạm như: hồ sơ quản lý người bị tạm giam thiếu danh chỉ bản vi phạm về chế độ thăm gặp, nhận quà. Đã ban hành 02 kiến nghị vi phạm được Nhà tạm giữ Công an thị xã Ba Đồn và Tuyên Hóa chấp nhận, sửa chữa.

4.3  Công tác kiểm sát thi hành án hình sự

4.3.1 số liệu

* Số phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam: 47 bị án (Cũ 33, mới 14); Số phạm nhân đã chấp hành xong: 06 bị án; Còn lại đang chấp hành 41 bị án.

* Số phạm nhân đang châp hành tại Trại giam Đồng Sơn:

- Tử hình: Không

- Tù chung thân: 44 Phạm nhân (cũ). Đang chấp hành.

- Tù có thời hạn:  2.371 bị án (cũ 2.250, mới 121)


+ Số phạm nhân đã chấp hành xong: 75 bị án. 


+ Tạm đình chỉ 03 bị án.


+ Phạm nhân chết:  01 bị án
+ Còn đang chấp hành án 2.292 bị án.

- Án treo: + Tổng số: 359 bị án (cũ 343, mới 16)

      + Đã chấp hành xong: 04 bị án.

      + Còn phải chấp hành: 315 bị án.

- Cải tạo không giam giữ: 49 bị án (cũ 42, mới 07), đã chấp hành xong: 01 bị án, còn 43 bị án.

4.3.2 Tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự 

Tổng số người chấp hành án đã có quyết định thi hành án nhưng chưa đi thi hành án 49 người (kỳ trước 28 người, trong kỳ 21 người). Trong đó: Số người chấp hành án được hoãn chấp hành 20;  số người chấp hành án đã thi hành án 18, số người chấp hành án đã có quyết định THA nhưng chưa thi hành 11 (Trong đó: Trốn thi hành 05 bị án)

Hoạt động kiểm sát: VKS triển kiểm sát trực tiếp tại Trại giam Đồng Sơn Quảng Bình ban hành kết luận, kiến nghị một số vi phạm nổi lên: Còn để các vật cấm như: Lưỡi lam, máy lửa, thuốc lá, mảnh kính, thủy tinh… vào buồng giam; hồ sơ phạm nhân chưa gián ảnh đầy đủ; ban hành 02 thông báo rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan THA HS, Công an thành phố Đồng Hới 01 điểm; tại UBND xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh 01 điểm. Ban hành 02 kết luân, kiến nghị các dạng vi phạm như: một số đối tượng chấp hành xong hình phạt nhưng Cơ quan THA HS Công an TP Đồng Hới chưa làm thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy định; một số hồ sơ trốn truy nã chuyển cấp tỉnh nhưng Cơ quan THA HS Công an thành phố không quản lý hồ sơ để theo dõi; Các hồ sơ không có quyết định phân công người trực tiếp theo dõi, giám sát, giáo dục các bị án; một số trường hợp chấp hành xong án phạt cải tạo không giam giữ nhưng UBND xã chưa bàn giao hồ sơ thi hành án để cơ quan THAHS Công an huyện cấp giấy chứng nhận cho các bị án.
5. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự 

- Tổng số việc phải thi hành: 1.026 việc/ 66.746.188.038 đồng.

- Số kết thúc thi hành án 389 việc/10.351.733.901 đồng, trong đó: Số đã thi hành xong 219 việc/ 2.897.937.721 đồng. Số có điều kiện thi hành 509 việc/ 54.333.326.912 đồng.

6. Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự  
6.1. Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự sơ thẩm.

- Viện kiểm sát hai cấp thụ lý 185 vụ (DS, HNGĐ), cũ 118 vụ, mới 67 vụ. Đã giải quyết 58 vụ. Trong đó: xét xử 06 vụ (KSV tham gia phiên Tòa 02 vụ); công nhận thỏa thuận của các đương sự 48 vụ; đình chỉ 04 vụ (đương sự rút đơn 04 vụ). Còn lại 117 vụ (tạm đình chỉ 10 vụ). 

* Hoạt động kiểm sát: Ban hành 02 kiến nghị (01 kiến nghị đối với TAND tỉnh và 01 kiến nghị đối với TAND huyện Lệ thủy) vi phạm trong việc ký quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng, trước khi mở phiên tòa không đúng với quy định của pháp luật, vi phạm khoản 1 Điều 51 BLTTDS; gửi bản án chậm cho Viện kiểm sát theo quy định; không đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố tụng trong một vụ án dân sự vi phạm khoản 4 Điều 56 BLTTDS.
6.2. Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc phúc thẩm  dân sự.

- VKS thụ lý kiểm sát: 11 vụ dân sự (cũ 08, mới 06). 

- Toà án đã giải quyết: 02 vụ. Còn lại 12 vụ.

6.3. Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc giám đốc thẩm  dân sự
Thụ lý mới 01 vụ, Chưa giải quyết.
* Công tác kiểm sát: Viện kiểm sát tỉnh (P5) kiểm sát 55 quyết định, bản án của Tòa án hai cấp, phát hiện 01 quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự chậm gửi; ban hành 01 thông báo rút kinh nghiệm trong công tác giải quyết án dân sự.

7. Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, KDTM, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật

7.1 Kiểm sát việc giải quyết các vụ án sơ thẩm hành chính, KDTM, lao động 
- Viện kiểm sát hai cấp thụ lý 04 vụ HC. Đã giải quyết 01 vụ (xét xử). Còn 03 vụ đang trong hạn luật định.
- Thụ lý kiểm sát 14 vụ án KDTM, LĐ (cũ 05, mới 09). Đã giải quyết: 03 vụ ( Thõa thuận 01, đình chỉ 01, xét xử 01). Còn 11 vụ đang trong hạn luật định (tạm đình chỉ 03 vụ).
- Thụ lý 01 vụ án Lao động. Chưa giải quyết.


* Hoạt động kiểm sát: Ban hành 01 thông báo rút kinh nghiệm thông qua xét xử án hành chính

7.2 Kiểm sát việc giải quyết các vụ án phúc thẩm hành chính, KDTM, lao động:

 - VKS thụ lý 01 vụ LĐ. Giải quyết: Không. Còn 01 vụ đang trong hạn luật định.  
- VKS thị lý 03 vụ án hành chính. Giải quyết 02 vụ. Trong đó: Giữ nguyên bản án 01 vụ; Hủy bản án sơ` thẩm để xét xử lại 01 vụ. Còn 01 vụ
* Hoạt động kiểm sát: VKS tỉnh (P12) kiểm sát 05 bản án, quyết định của Tòa án án nhân dân hai cấp đảm đúng quy định. 

8. Công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiện của VKSND và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

- Tổng số đơn đã tiếp nhận 25 đơn. Trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của VKS: 04 đơn (đã giải quyết 02 đơn, còn lại 02 đơn). Số đơn thuộc trách nhiệm kiểm sát 08 đơn; số đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết và không thuộc trách nhiệm kiểm sát: 14 đơn, đã chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết và báo cho đương sự biết. 

- Tiếp 03 l​ượt ngư​ời đến khiếu nại, tố cáo.

* Công tác kiểm sát: Triển khai KSTT việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tại 02 điểm đối với CQĐT Công an thị xã Ba Đồn và Công an TP Đồng Hới.   Ban hành 02 kết luận, kiến nghị vi phạm các dạng như: Một số hồ sơ chưa có dấu của đơn vị, sắp xếp lộn xộn và chưa đánh dấu bút lục; Một số đơn đã giải quyết nhưng không thông báo kết quả đến Cơ quan chuyển đơn.
Ban hành 01 văn bản yêu cầu Tòa án thành phố Đồng Hới tự kiểm tra việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.
III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH.

- Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh đi tập huấn công tác thi đua tại Hà Nội; Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý do Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức ;
- Lãnh đạo, Công đoàn, Nữ công VKS tỉnh tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công đoàn - nữ công do công đoàn cơ quan VKSND tối cao tổ chức tại Quảng Bình; họp Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên trung cấp;
- Các đơn vị quán triệt và chỉ đạo việc tổng hợp báo cáo số liệu thống kê tháng 10.2014; xây dựng báo cáo của VKSND trước HĐND tỉnh tại kỳ họp lần thứ 14; nghiên cứu và tham gia góp ý Dự thảo BLTTHS (Sửa đổi); chuẩn bị tập hợp số liệu xấy dựng báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2014.
IV. PH​​​​​​​​​​​​ƯƠNG HƯ​​ỚNG CÔNG TÁC THÁNG TỚI. 

- Lãnh đạo VKSND tỉnh dự họp HĐND tỉnh; 
- Các đơn vị hoàn thành báo cáo, thống kê năm 2014; Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh về Luật tổ chức VKSND;  Họp UBKS mở rộng góp ý Báo cáo tổng kết công tác năm 2014; Xây dựng báo cáo thi đua năm 2014 trình VKSND tối cao xét duyệt.
	 Nơi nhận:

- VKS tối cao (b/c);

- Ban Nội chính (b/c);



- Lãnh đạo Viện ;

- VPTH, Lưu trữ.
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